Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH
(kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XII)
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	Hà Nội
	Ngô Thị Doãn Thanh  
	28/10/1957 
	Nữ 
	Thạc sỹ quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm hoá, Cử nhân chính trị 
	Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
	Nguyễn Tiến Dĩnh  
	20/9/1954 
	Nam 
	Tiến sỹ kinh tế, Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân chính trị 
	Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội; Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Thị Hồng Hà  
	28/06/1959 
	Nữ 
	Thạc sỹ Sử học 
	Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

	2
	Tp Hồ Chí Minh
	Trần Hoàng Thám  
	25/01/1953 
	Nam 
	Đại học Ngữ văn, Cử nhân Luật 
	Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội
	Huỳnh Thành Lập
	25/5/1956 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Thạc sỹ triết học, QTKD 
	Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

	
	
	
	
	
	
	
	Trần Du Lịch
	19/8/1952 
	Nam 
	Tiến sĩ Khoa học kinh tế 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội

	3
	Hải Phòng
	Dương Anh Điền  
	26/10/1955 
	Nam 
	Kỹ sư điện, cao cấp lý luận chính trị 
	Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Trần Ngọc Vinh
	16/11/1955 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Văn hoá, Thạc sĩ chính trị 
	Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	4
	Đà Nẵng
	Nguyễn Bá Thanh  
	8/4/1953 
	Nam 
	Tiến sĩ quản lý kinh tế nông nghiệp 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Huỳnh Nghĩa
	15/6/1955 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội

	5
	Cần Thơ
	Nguyễn Tấn Quyên  
	21/12/1953 
	Nam 
	Cử nhân ngữ văn 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ 
	Lê Văn Tâm
	20/10/1958 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội

	6
	An Giang
	Võ Thanh Khiết  
	10/11/1952 
	Nam 
	Kỹ sư cơ khí 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang
	Lê Thị Dung
	6/10/1957 
	Nữ 
	Đại học Triết học, Đại học Luật, Cao đẳng sư phạm Toán Lý 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

	7
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nguyễn Văn Cường  
	15/3/1952 
	Nam 
	Cao cấp quân sự, Cao cấp chính trị 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Trần Văn Thức
	12/02/1952 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội

	8
	Bạc Liêu
	Lê Hùng  
	01/12/1950 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội
	Võ Thị Hồng Thoại
	26/11/1958 
	Nữ 
	Cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội

	9
	Bắc Giang
	Dương Văn Trọng  
	28/08/1952 
	Nam 
	Thạc sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Hoàng Văn Lợi
	04/09/1950 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội

	10
	Bắc Kạn
	Dương Đình Hân  
	08/04/1954 
	Nam 
	Xây dựng dân dụng và công nghiêp 
	Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội
	Phương Thị Thanh  
	21/03/1967 
	Nữ 
	Cử nhân luật 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

	11
	Bắc Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyễn Văn Chiến
	02/3/1957 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội 

	12
	Bến Tre
	Nguyễn Thị Thanh Hà  
	9/12/1954 
	Nữ 
	Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Nguyễn Hữu Phước
	13/5/1959 
	Nam 
	Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

	13
	Bình Dương
	Mai Thế Trung  
	27/9/1954 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Huỳnh Ngọc Đáng
	26/4/1958 
	Nam 
	Tiến sỹ khoa học lịch sử 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội 

	14
	Bình Định
	Vũ Hoàng Hà  
	10/10/1951 
	Nam 
	Đại học kinh tế nông nghiệp 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Hồ Quốc Dũng
	15/8/1966 
	Nam 
	Thạc sĩ Luật 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội

	15
	Bình Phước
	Võ Đình Tuyến  
	03/7/1954 
	Nam 
	ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Chính trị 
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH  tỉnh Bình Phước
	Nguyễn Hồng Trà
	20/7/1967 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước; Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

	16
	Bình Thuận
	Huỳnh Văn Tí  
	12/10/1956 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận
	Đào Xuân Nay
	12/03/1951 
	Nam 
	Cử nhân Chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 

	17
	Cà Mau
	Bùi Công Bửu  
	31/12/1955 
	Nam 
	Cử nhân chính trị, Trung cao cấp QLNN 
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau
	Nguyễn Văn Lưu
	16/2/1951
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	18
	Cao Bằng
	Nguyễn Thị Nương  
	22/07/1955 
	Nữ 
	Tiến sỹ nông nghiệp 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội
	Triệu Sỹ Lầu
	06/03/1951 
	Nam 
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị Mác LêNin 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

	19
	Đăk Lăk
	Niê Thuật  
	08/5/1956 
	Nam 
	Cao cấp quân sự 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội 
	H`Luộc Ntơr  
	27/5/1956 
	Nữ 
	Cử nhân xã hội nhân văn 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

	20
	Đăk Nông
	Điểu K`Ré  
	09/8/1968 
	Nam 
	Đã học xong chương trình Cử nhân Hành chính  
	Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ Đăk Nông; Bí thư thị uỷ Gia Nghĩa, Đăk Nông; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Bùi Thị Hoà
	15/4/1965 
	Nữ 
	Thạc sỹ triết học, cử nhân Luật 
	Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đăk Nông, Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh Đăk Nông; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

	21
	Điện Biên
	Mùa A Sơn  
	14/11/1964 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên; Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội
	Lò Văn Muôn
	3/4/1961 
	Nam 
	Ngành chế tạo máy 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội

	22
	Đồng Nai
	Lê Hồng Phương  
	15/05/1954 
	Nam 
	Cử nhân luật, Cử nhân quản lý kinh tế 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
	Lê Văn Vở
	12/10/1958 
	Nam 
	Thạc sỹ kinh tế 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
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Đồng Tháp
	Võ Quốc Trung 
	31/12/1952 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp
	Nguyễn Hữu Nhơn
	4/4/1952
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	24
	Gia Lai
	Hà Sơn Nhin  
	10/04/1954 
	Nam 
	Cao cấp lý luận chính trị 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Danh
	13/01/1952 
	Nam 
	Tiến sĩ lâm sinh học 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội
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Hà Giang
	Hoàng Minh Nhất  
	20/12/1952 
	Nam 
	Đại học Tuyên giáo, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang
	Thào Hồng Sơn  
	27/6/1965 
	Nam 
	Đại học Nông nghiệp, Cao cấp LLCT 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội

	26
	Hà Nam
	Trần Văn Hổ
	19/5/1950 
	Nam 
	Học viện chính trị quân sự, Cao cấp chính trị quân sự 
	Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Trần Tiến Cảnh
	27/9/1951 
	Nam 
	Đại học sư phạm Toán, Cử nhân chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội

	27
	Hà Tây
	Bùi Duy Nhâm  
	03/02/1950 
	Nam 
	Cử nhân Chính trị 
	Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tây
	Chu Sơn Hà
	25/08/1956 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tây; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	28
	Hà Tĩnh
	Nguyễn Thanh Tân
	28/02/1955 
	Nam 
	Đại học an ninh 
	Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội
	Trần Tiến Dũng
	25/08/1954 
	Nam 
	Cử nhân luật, Cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội
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Hải Dương
	Nguyễn Danh Trình  
	16/06/1950 
	Nam 
	Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương
	Nguyễn Văn Hợp
	13/12/1957 
	Nam 
	Đại học Kinh tế quốc dân, cử nhân khoa học Luật 
	Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội

	30
	Hậu Giang
	Huỳnh Minh Chắc  
	30/7/1955 
	Nam 
	Đào tạo sau đại học: chỉ huy - Tham mưu cao cấp - Binh chủng hợp thành 
	Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang
	Trần Hồng Việt
	04/7/1952 
	Nam 
	Đại học kinh tế quốc dân, Cử nhân Chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội 

	31
	Hòa Bình
	Bùi Văn Tỉnh  
	12/05/1958 
	Nam 
	Đại học tài chính kế toán 
	Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội 
	Bùi Văn Duôi 
	01/10/1952 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

	32
	Hưng Yên
	Nguyễn Đình Phách  
	06/10/1954 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Vũ Quang Hải
	15/06/1952 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội
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Khánh Hoà
	Mai Trực  
	20/03/1957 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Nguyễn Tấn Tuân
	01/06/1964 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

	34
	Kiên Giang
	Bùi Quang Bền 
	15/3/1955 
	Nam 
	Đại học An ninh, Cử nhân luật, cử nhân chính trị 
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội 
	Danh Út
	19/3/1956 
	Nam 
	Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

	35
	Kon Tum
	Y Vêng  
	30/9/1950 
	Nữ 
	Đại học xây dựng Đảng, chính quyền, Nhà nước 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum
	Quách Cao Yềm  
	15/02/1955 
	Nam 
	Cử nhân địa mạo, cử nhân luật 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội
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Lai Châu
	Giàng Páo Mỷ  
	22/12/1963 
	Nữ 
	Đại học an ninh 
	Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Chu Lê Chinh
	04/5/1966 
	Nam 
	Trưởng phòng Giáo dục đào tạo 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

	37
	Lâm Đồng
	Lê Thanh Phong  
	22/04/1950 
	Nam 
	Cao cấp Quân sự chính trị, Chỉ huy tham mưu 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Võ Minh Phương
	12/08/1955 
	Nam 
	Cử nhân luật, Cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội

	38
	Lào Cai
	Sùng Chúng  
	10/10/1954 
	Nam 
	Cử nhân Hành chính, cử nhân chính trị 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai 
	Nguyễn Thị Lan
	3/11/1959 
	Nữ 
	Cử nhân Luật,cử nhân chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội

	39
	Lạng Sơn
	Phùng Thanh Kiểm  
	13/02/1958 
	Nam 
	Đại học An Ninh 
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Trần thị Hoa Sinh
	18/10/1959 
	Nữ 
	Cử nhân Luật 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội
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Long An
	Đỗ Hữu Lâm  
	09/10/1958 
	Nam 
	Cử nhân Kinh tế, cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Long An; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Đặng Văn Xướng
	17/01/1958 
	Nam 
	Cử nhân Luật, cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Long An; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	41
	Nam Định
	Chu Văn Đạt  
	10/10/1952 
	Nam 
	Tiến sĩ kinh tế 
	Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Nguyễn Hữu Đồng
	19/08/1950 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
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Nghệ An
	Phan Đình Trạc  
	25/08/1958 
	Nam 
	Đại học An ninh, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Hoàng Trần Ky
	22/01/1952 
	Nam 
	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân hóa học, Cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Hữu Nhị
	23/02/1953 
	Nam 
	Đại học Mác- Lênin 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

	43
	Ninh Bình
	Đinh Văn Hùng 
	15/10/1953 
	Nam 
	Kỹ sư Xây dựng, cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Bùi Đắc Luyên
	15/02/1953 
	Nam 
	Đại học Sư phạm Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội
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Ninh Thuận
	Hoàng Ngọc Thái
	07/3/1959 
	Nam 
	Cao cấp quân sự 
	Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư đảng ủy quân sự tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội
Tel: 0913 930237
	Nguyễn Ngọc Minh  
	01/01/1950 
	Nam 
	Đại học sư phạm; Cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

	45
	Phú Thọ
	Phùng Văn Toàn  
	10/10/1951 
	Nam 
	Thạc sỹ kinh tế - chính trị 
	Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Vi Trọng Lễ
	20/7/1959 
	Nam 
	Cử nhân luật, Cử nhân hành chính 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội


Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội

	Tel: 0913 445162
	Võ Minh Thức  
	16/6/1960 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế - kỹ thuật nông nghiệp 
	Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội
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Quảng Bình
	Lương Ngọc Bính  
	07/5/1955 
	Nam 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn; Cử nhân kinh tế 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Nguyễn Văn Nhượng
	05/02/1950 
	Nam 
	Đại học chuyên ngành Luật 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	48
	Quảng Nam
	Nguyễn Văn Sỹ 
	28/02/1954 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Ngô Văn Minh
	05/9/1959 
	Nam 
	Cử nhân Luật 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	49
	Quảng Ngãi
	Phạm Minh Toản  
	25/12/1953 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Võ Tuấn Nhân
	06/3/1963 
	Nam 
	Tiến sĩ xã hội học, Cao cấp lý luận chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội
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Quảng Ninh
	Nguyễn Văn Quynh  
	25/11/1953 
	Nam 
	Đại học sư phạm Hóa, Đại học Tuyên giáo ngành KT Ctrị học 
	Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Phạm Lễ Chi 
	25/7/1953 
	Nam 
	Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân khoa học ngành kinh tế chính trị 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

	51
	Quảng Trị
	Phạm Đức Châu  
	4/1/1959 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cao đẳng sư phạm kỹ thuật, Cao đẳng Hành chính, cử nhân chính trị 
	Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
	Lê Bá Nguyên
	13/3/1955 
	Nam 
	Cử nhân Luật, cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị

	52
	Sóc Trăng
	Võ Minh Chiến  
	22/6/1956 
	Nam 
	Cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng
	Hứa Chu Khem
	05/8/1953 
	Nam 
	Thạc sĩ Nông học, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội
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Sơn La
	Thào Xuân Sùng  
	29/11/1958 
	Nam 
	Tiến sĩ khoa học lịch sử đảng 
	Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La
	Cầm Chí Kiên
	02/10/1952 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế  
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La; Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

	54
	Tây Ninh
	Nguyễn Thị Thu Thủy  
	27/7/1957 
	Nữ 
	Cử nhân Hành chính 
	Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Nguyễn Thị Bạch Mai  
	17/9/1956 
	Nữ 
	Đại học sư phạm, Cử nhân Hành chính 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội
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Thái Bình
	Nguyễn Hạnh Phúc  
	12/5/1959 
	Nam 
	Kỹ sư xây dựng 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội
	Lê Quốc Dung
	01/02/1950 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế 
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình

	
	
	
	
	
	
	
	Phạm Xuân Thường
	16/05/1956 
	Nam 
	Kĩ sư khai thác mỏ, Cử nhân luật 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ủy ban tư pháp của Quốc hội

	56
	Thái Nguyên
	Nguyễn Văn Vượng  
	01/01/1952 
	Nam 
	Tiến sỹ nông nghiệp, Cao cấp lý luận chính trị 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Đỗ Mạnh Hùng
	20/5/1958 
	Nam 
	Đại học sư phạm toán, Cử nhân chính trị 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

	57
	Thanh Hoá
	Lê Ngọc Hân  
	01/9/1950 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Lê Văn Cuông
	06/3/1951 
	Nam 
	Kĩ sư cơ khí luyện kim 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Đình Phùng
	23/4/1959 
	Nam 
	Thạc sỹ Toán 
	Huyện ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
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Thừa Thiên - Huế
	Nguyễn Ngọc Thiện  
	27/3/1959 
	Nam 
	Tiến sĩ kinh tế, cư nhân Anh văn, cử nhân chính trị 
	Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế; Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội
	Đồng Hữu Mạo
	01/3/1954 
	Nam 
	Đại học Tài chính, Cử nhân hành chính 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên-Huế; Ủy viên  Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội

	59
	Tiền Giang
	Nguyễn Hữu Chí  
	09/3/1957 
	Nam 
	Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị 
	Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
	Trần Văn Tấn
	15/12/1959 
	Nam 
	Cử nhân khoa học xã hội ngành Văn, Cử nhân chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
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Trà Vinh
	Nguyễn Thái Bình  
	13/10/1954 
	Nam 
	Cử nhân luật, Cử nhân chính trị 
	Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh 
	Dương Kim Anh
	05/6/1952 
	Nữ 
	Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh; Ủy viên Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội

	61
	Tuyên Quang
	Nguyễn Sáng Vang  
	18/8/1957 
	Nam 
	Thạc sỹ kinh tế 
	Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Nguyễn Văn Sơn
	18/5/1970 
	Nam 
	Thạc sỹ quản lý giáo dục 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

	62
	Vĩnh Long
	Phan Đức Hưởng  
	25/4/1951 
	Nam 
	Cử nhân Chính trị 
	Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội
	Lê Văn Điệt
	9/1951 
	Nam 
	Cử nhân Luật, Cao cấp quản lý nhà nước, Cao cấp LLCT 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội
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Vĩnh Phúc
	Trịnh Đình Dũng  
	25/8/1956 
	Nam 
	Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư xây dựng 
	Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc 
	Hoàng Văn Toàn
	10/10/1951 
	Nam 
	Thạc sỹ kinh tế - chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

	64
	Yên Bái
	Hoàng Thương Lượng  
	21/8/1951 
	Nam 
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục 
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái; Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 
	Nguyễn Văn Tuyết
	25/11/1960 
	Nam 
	Cử nhân Sử học 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái; Ủy viên Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội
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